
STT TÊN/ NAME ĐỊA CHỈ/ ADDRESS ĐIỆN THOẠI/ PHONE NGƯỜI LIÊN HỆ/ CONTACT THỜI GIAN LÀM VIỆC/ WORKING HOUR

1 BỆNH VIỆN HOÀN MỸ SÀI GÒN 60-60A Phan Xích Long, Phường 1, Quận Phú Nhuận, TP HCM (84 8) 3995 9868 Chị Mai Thứ Hai - Thứ Bảy ( 7h30 - 16h30)

2 BỆNH VIỆN VẠN HẠNH 700 Sư Vạn Hạnh, Phường  12, Quận 10, TPHCM (84 8) 3.8632554 Anh Huy Thứ Hai - Thứ Sáu ( 7h30 - 16h30)

3 BỆNH VIỆN MẮT CAO THẮNG 135B Trần Bình Trọng, Phường 12, Quận 5, TPHCM (84 8) 3.8384432 Chị Bảo Hiên Thứ Hai - Thứ Sáu ( 7h30 - 16h30)

4 BỆNH VIỆN QUỐC ÁNH 104- 110 Đường số 54 KDC Tân Tạo, Phường Tân Tạo, Bình Tân, TPHCM (84 8) 54073879 Chị Dung Thứ Hai - Thứ Sáu ( 7h30 - 16h30)

5 BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÀNH ĐÔ 532 Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TPHCM (84 8) 6283 1111 Anh Đình

CN ĐBP: 24 giờ/ 7 ngày 

CN NVT: Thứ Hai - Thứ Sáu ( 8h -20h)

Thứ Bảy ( 8h - 17h) Chủ Nhật ( 8h - 12h)

6 BỆNH VIỆN FV 6 Nguyễn Lương Bằng, Phú Mỹ Hưng (028) 54 11 33 33

7 BỆNH VIỆN COLUMBIA ASIA
CS1: 1 Nơ Trang Long, Phường 7, Quận Bình Thạnh, TP HCM

CS2: 08 Alexandre de Rhodes, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM
(84 8) 35511988 Chị Kiều Thứ Hai - Thứ Bảy ( 7h30 - 16h30)

8 BỆNH VIỆN QUỐC TẾ MỸ (AIH) 199 Nguyễn Hoàng, An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh (028) 3910 9999 Chị Hảo Thứ Hai - Thứ Bảy ( 7h30 - 16h30)

1 BỆNH VIỆN HOÀN MỸ CỬU LONG Lot 20, Quang Trung,Phường Phú Thứd, Cái Răng, Cần Thơ (0710) 3.917.901 Chị Nhiên / Chị Thùy Thứ Hai - Thứ Bảy ( 7h30 - 16h30)

2 BỆNH VIỆN PHỤ SẢN QUỐC TẾ PHƯƠNG CHÂU 300 Nguyễn Văn Cừ, Phường An Khánh, Cần Thơ
(0710) 3.485485 

 2.222555
Chị Huy Thứ Hai - Thứ Bảy ( 7h30 - 16h30)

1
BỆNH VIỆN COLUMBIA ASIA BÌNH DƯƠNG

Đường Hoa Lan, Phường Thuận Giao, Bình Dương (84 8) 650 3819933
Chị Mai Thứ Hai - Thứ Bảy ( 7h30 - 16h30)

2
BỆNH VIÊN ĐA KHOA SÀI GÒN BÌNH DƯƠNG

39 Hồ Văn Cống, Khu phố 4, Phường Tương Bình Hiệp, Thủ Dầu Một, Bình 

Dương

(+84) 650 3 864 673

(+84) 650 3 864 674
Chị Khánh Thứ Hai - Thứ Bảy ( 7h30 - 16h30)

1 BỆNH VIỆN PHỤ SẢN ÂU CƠ 47/19A, Dieu Xien, 5B, Phường Tân Biên, Biên Hòa, Đồng Nai (84) 613 828 333  Chị Mai Thứ Hai - Thứ Bảy ( 7h30 - 16h30)

1 BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM TRÍ NHA TRANG 57-59 Cao Thắng, Phước Long, TP Nha Trang 058 3882 312 Anh Lượng/ Hiểu Thứ Hai - Thứ Bảy ( 7h30 - 16h30)

1 BỆNH VIỆN ĐA KHOA BÌNH DÂN – ĐÀ NẴNG 376 Trần Cao Vân, Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng (0251) 63714552 Anh Quốc Thứ Hai - Thứ Bảy ( 7h30 - 16h30)

2
BỆNH VIỆN HOÀN MỸ ĐÀ NẴNG 161 Nguyễn Văn Linh Linh,Quận Thanh Khê, Đà Nẵng (0251)  3.650305 Phòng BH cao cấp và Quốc Tế Thứ Hai - Thứ Bảy ( 7h30 - 16h30)

3 BỆNH VIỆN TÂM TRÍ ĐÀ NẴNG 64 CMT8, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng (0251) 3.679555 Anh Nhân
Thứ Hai - thứ Bảy ( 7h30 - 16h30 )

Chủ Nhật ( 7h30- 12h)

4 BỆNH VIỆN ĐA KHOA GIA ĐÌNH ĐÀ NẴNG 73 Nguyễn Hữu Thọ, Hải Châu, Đà Nẵng (0251) 3 632 111 Chị Nhàn Thứ Hai - Thứ Bảy ( 7h30 - 16h30)

1 BỆNH VIỆN ĐA KHOA VĨNH ĐỨC Thôn 8A, Điện Nam Trung, Điện Bàn, Quảng Nam. (0510) 2464644 Phòng kế hoạch tổng hợp Thứ Hai - Thứ Bảy ( 7h30 - 16h30)

1 BỆNH VIỆN HOÀNG VIẾT THẮNG 187 Điện Biên Phủ, Phường Trường An, TP Huế (054) 3.931122/33/77 Chị Hoàng Thứ Hai - Thứ Bảy ( 7h30 - 16h30)

1 BỆNH VIỆN PHỤ SẢN AN THỊNH 496 Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (84 4) 62781730 Chị Mai Thứ Hai - Thứ Sáu ( 7h30 - 16h30)

2 BỆNH VIỆN HỒNG NGỌC 55 Yên Ninh, Ba Đình, Hà Nội (84 4) 62500707 Chị  Huệ Thứ Hai - Thứ Sáu ( 7h30 - 16h30)

3
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QuỐC TẾ HỒNG NGỌC - KEANGNAM Khu B1 và Tầng 10, Keangnam Landmark 72, Phạm Hùng,Hà Nội (84 4) 3927 5568 ext 2600 Chị  Huệ Thứ Hai - Thứ Sáu ( 7h30 - 16h30)

4
PHÒNG KHÁM SAVICO (BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC) 

Tầng 3, Tòa nhà B, Savico Megamall, 07 - 09 Nguyễn Văn Linh, Quận Long Biên, 

Hà Nội.
(84 4) 3 9 275 568 Etx 5 Chị  Huệ Thứ Hai - Thứ Sáu ( 7h30 - 16h30)

5 BỆNH VIỆN MẮT QUỐC TẾ DND

6 BỆNH VIỆN VIỆT PHÁP 01 Phương Mai, Đống Đa, HN (24) 5.771100 Chị Trâm 
'Tram Nguyen Thi Ngoc' 

(tram.nguyenthingoc@hfh.com.vn)

7 BỆNH VIÊN ĐÔNG ĐÔ Số 5 Đào Duy Anh, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội (84 4) 62784449 Chị Hường Thứ Hai - Thứ Sáu ( 7h30 - 16h30)

1 BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HẢI PHÒNG 124 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng - Lễ tân: 031 3 955 888 Chị Thảo Thứ Hai - Thứ Bảy ( 7h30 - 16h30)

1 BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÙNG VƯƠNG Thôn Phượng Hùng 1, Xã Chi Đám, Huyện Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ. (+84) 210 3 641 115 Phòng Bảo Hiểm Thứ Hai - Thứ Bảy ( 7h30 - 16h30)

PHÚ THỌ

HÀ NỘI

BÌNH DƯƠNG

ĐỒNG NAI

NHA TRANG

QUẢNG NAM

DANH SÁCH CÁC BỆNH VIỆN/ PHÒNG KHÁM ĐƯỢC BLVP CỦA ATHENA / DIRECT BILLING

NỘI TRÚ / IN PATIENT

CẦN THƠ

HẢI PHÒNG

HỒ CHÍ MINH

ĐÀ NẴNG

HUẾ

tel:+(84-4)


STT TÊN/ NAME ĐỊA CHỈ/ ADDRESS ĐIỆN THOẠI/ PHONE NGƯỜI LIÊN HỆ/ CONTACT THỜI GIAN LÀM VIỆC/ WORKING HOUR

1 BỆNH VIỆN HOÀN MỸ SÀI GÒN 60-60A Phan Xích Long, Phường 1, Quận Phú Nhuận, TP HCM (84 8) 3995 9868 Chị Mai Thứ Hai - Thứ Bảy ( 7h30 - 16h30)

2 BỆNH VIỆN QUỐC ÁNH 104- 110 Đường số 54 KDC Tân Tạo, Phường Tân Tạo, Bình Tân, TPHCM (84 8) 54073879 Chị Dung Thứ Hai - Thứ Sáu ( 7h30 - 16h30)

3
BỆNH VIỆN VICTORIA HEALTHCARE MY MY 

CS1 :79 Điện Biên Phủ, Quận 1, TPHCM

CS2 : 135A Nguyễn Văn Trỗi, Phú Nhuận, TPHCM.
( 84 8) 39154545 Chị Phương Thứ Hai - Thứ Sáu ( 7h30 - 16h30)

4 BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÀNH ĐÔ 532 Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TPHCM (84 8) 6283 1111 Anh Đình
CN ĐBP: 24 giờ/ 7 ngày 

CN NVT: Thứ Hai - Thứ Sáu ( 8h -20h)

5 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ 201 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TPHCM (84 8) 39259772 Phòng Điều phối Thứ Hai - Thứ Bảy ( 7h30 - 16h30)

6 CÔNG TY CP PHÒNG KHÁM OLYMPUS GIA MỸ 33 Nguyễn Huy Lượng, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TPHCM (84 8) 35104 846 Chị Hằng Thứ Hai - Thứ Bảy ( 7h30 - 16h30)

7 TRUNG TÂM Y KHOA SAINT LUKE Tầng 2, Crescent Plaza Building, 105 Tôn Dật Tiên, PTân Phú, Quận 7, TPHCM (84 8) 73 080 088 Chị Giàu Thứ Hai - Thứ Bảy ( 7h30 - 16h30)

8 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VIETLIFE 583A Sư Vạn Hạnh - Phường 13 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh, 024 3787 7755 (ext: 170) Chị Ngọc Thứ Hai - Thứ Bảy ( 7h30 - 16h30)

9 PHÒNG KHÁM VIGOR 2-4 floor, 21 Nguyễn Trung Ngan, Phường Bến Nghế, Quận 1, TP HCM (84 8) 39115315 Chị Vy Thứ Hai - Thứ Bảy ( 7h30 - 16h30)

10 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VÌ DÂN  11 Bis Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24 , Bình Thạnh, TPHCM (84 8) 3.5114642 Chị Thúy Thứ Hai - Thứ Bảy ( 7h30 - 16h30)

11
BỆNH VIỆN HOÀN MỸ PREMIER

(BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN MỸ SÀI GÒN) (*)
60-60A Phan Xích Long, Phường 1, Phú Nhuận (028)3.99(24)68 Chị Thúy Thứ Hai - Thứ Bảy ( 7h30 - 16h30)

12 BỆNH VIỆN QUỐC TẾ MỸ (AIH) 199 Nguyễn Hoàng, An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh (028) 3910 9999 Chị Hảo Thứ Hai - Thứ Bảy ( 7h30 - 16h30)

1 BỆNH VIỆN COLUMBIA ASIA BÌNH DƯƠNG Đường Hoa Lan, Phường Thuận Giao, Bình Dương (84 8) 650 3819933 Chị Mai Thứ Hai - Thứ Bảy ( 7h30 - 16h30)

2 BỆNH VIÊN ĐA KHOA SÀI GÒN BÌNH DƯƠNG 39 Hồ Văn Cống, Khu phố 4, Phường Tương Bình Hiệp, Thủ Dầu Một, Bình Dương
(+84) 650 3 864 673

(+84) 650 3 864 674
Chị Khánh Thứ Hai - Thứ Bảy ( 7h30 - 16h30)

1 BỆNH VIỆN PHỤ SẢN SẢN ÂU CƠ 47/19A, Dieu Xien, 5B, Phường Tân Biên, Biên Hòa, Đồng Nai (84) 613 828 333  Chị Mai Thứ Hai - Thứ Bảy ( 7h30 - 16h30)

1 BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM TRÍ NHA TRANG 57-59 Cao Thắng, Phước Long, TP Nha Trang 058 3882 312 Anh Lượng/ Hiểu Thứ Hai - Thứ Bảy ( 7h30 - 16h30)

2 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TÍN ĐỨC 39 Trần Qúy Cáp, Vạn Thắng, Nha Trang 058-3813777 Chị Nga Thứ Hai - Thứ Bảy ( 7h30 - 16h30)

1 BỆNH VIỆN ĐA KHOA BÌNH DÂN – ĐÀ NẴNG 376 Trần Cao Vân, Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng (0251) 63714552 Anh Quốc Thứ Hai - Thứ Bảy ( 7h30 - 16h30)

2 BỆNH VIỆN HOÀN MỸ ĐÀ NẴNG 161 Nguyễn Văn Linh Linh,Quận Thanh Khê, Đà Nẵng (0251)  3.650305 Phòng BH cao cấp và Quốc Tế Thứ Hai - Thứ Bảy ( 7h30 - 16h30)

3 BỆNH VIỆN TÂM TRÍ ĐÀ NẴNG 64 CMT8, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng (0251) 3.679555 Anh Nhân
Thứ Hai - thứ Bảy ( 7h30 - 16h30 )

Chủ Nhật ( 7h30- 12h)

4 BỆNH VIỆN ĐA KHOA GIA ĐÌNH ĐÀ NẴNG 73 Nguyễn Hữu Thọ, Hải Châu, Đà Nẵng (0251) 3 632 111 Chị Nhàn Thứ Hai - Thứ Bảy ( 7h30 - 16h30)

1 BỆNH VIỆN ĐA KHOA VĨNH ĐỨC Thôn 8A, Điện Nam Trung, Điện Bàn, Quảng Nam. (0510) 2464644 Phòng kế hoạch tổng hợp Thứ Hai - Thứ Bảy ( 7h30 - 16h30)

1 CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE HOÀNG ANH Số 29, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh. 0333 656 978 Thứ Hai - Thứ Bảy ( 7h30 - 16h30)

1 BỆNH VIỆN HOÀNG VIẾT THẮNG 187 Điện Biên Phủ, Phường Trường An, TP Huế (054) 3.931122/33/77 Chị Hoàng Thứ Hai - Thứ Bảy ( 7h30 - 16h30)

1 BỆNH VIỆN PHỤ SẢN AN THỊNH 496 Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (84 4) 62781730 Chị Mai Thứ Hai - Thứ Sáu ( 7h30 - 16h30)

2 BỆNH VIỆN HỒNG NGỌC 55 Yên Ninh, Ba Đình, Hà Nội (84 4) 62500707 Chị  Huệ Thứ Hai - Thứ Sáu ( 7h30 - 16h30)

3 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ HỒNG NGỌC - KEANGNAM Khu B1 và Tầng 10, Keangnam Landmark 72, Phạm Hùng,Hà Nội (84 4) 3927 5568 ext 2600 Chị  Huệ Thứ Hai - Thứ Sáu ( 7h30 - 16h30)

4
PHÒNG KHÁM SAVICO (BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC) Tầng 3, Tòa nhà B, Savico Megamall, 07 - 09 Nguyễn Văn Linh, Quận Long Biên, Hà Nội. (84 4) 3 9 275 568 Etx 5 Chị  Huệ Thứ Hai - Thứ Sáu ( 7h30 - 16h30)

5 BỆNH VIÊN ĐÔNG ĐÔ Số 5 Đào Duy Anh, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội (84 4) 62784449 Chị Hường Thứ Hai - Thứ Sáu ( 7h30 - 16h30)

6 PHÒNG KHÁM DR BINH - TELE 11-13-15 Trần  Xuân Soạn, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Phòng Bảo Hiểm Thứ Hai - Thứ Sáu ( 7h30 - 16h30)

7 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ XÉT NGHIỆM Y HỌC 42 - 44 Nghĩa Dũng, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội (84-4) 3716-2066 Phòng Bảo Hiểm Thứ Hai - Thứ Sáu ( 7h30 - 16h30)

8 BỆNH VIỆN VIỆT PHÁP 01 Phương Mai, Đống Đa, HN (24) 5.771100 Chị Trâm 
'Tram Nguyen Thi Ngoc' 

(tram.nguyenthingoc@hfh.com.vn)
9 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VIETLIFE Số 14 Trần Bình Trọng - Hoàn Kiếm - Hà Nội (84 4) 437877337 Phòng Bảo Hiểm Thứ Hai - Thứ Sáu ( 7h30 - 16h30)

1 BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HẢI PHÒNG 124 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng - Lễ tân: 031 3 955 888 Chị Thảo Thứ Hai - Thứ Bảy ( 7h30 - 16h30)

1 BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÙNG VƯƠNG Thôn Phượng Hùng 1, Xã Chi Đám, Huyện Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ. (+84) 210 3 641 115 Phòng Bảo Hiểm Thứ Hai - Thứ Bảy ( 7h30 - 16h30)

NHA TRANG

ĐỒNG NAI

BÌNH DƯƠNG

HỒ CHÍ MINH

DANH SÁCH CÁC BỆNH VIỆN/ PHÒNG KHÁM ĐƯỢC BLVP CỦA ATHENA / DIRECT BILLING

NGOẠI TRÚ / OUT PATIENT

HÀ NỘI

HUẾ

QUẢNG NINH

QUẢNG NAM

ĐÀ NẴNG

HẢI PHÒNG

PHÚ THỌ

tel:+(84-4)


  

STT TÊN/ NAME ĐỊA CHỈ/ ADDRESS ĐIỆN THOẠI/ PHONE NGƯỜI LIÊN HỆ/ CONTACT THỜI GIAN LÀM VIỆC/ WORKING HOUR

1 BỆNH VIỆN HOÀN MỸ SÀI GÒN 60-60A Phan Xích Long, Phường 1, Quận Phú Nhuận, TP HCM (84 8) 3995 9868 Chị Mai Thứ Hai - Thứ Bảy ( 7h30 - 16h30)

2 BỆNH VIỆN QUỐC TẾ CITY 532 Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TPHCM (84 8) 6283 1111 Anh Đình
CN ĐBP: 24 giờ/ 7 ngày 

CN NVT: Thứ Hai - Thứ Sáu ( 8h -20h)

3 PHÒNG KHÁM VIGOR 2-4 floor, 21 Nguyễn Trung Ngan, Phường Bến Nghế, Quận 1, TP HCM (84 8) 39115315 Chị Vy Thứ Hai - Thứ Bảy ( 7h30 - 16h30)

4 NHA KHOA NAM NHẬT LL8,Ba Vi,Phường 15,Quận 10,TPHCM (84 8)3.9702206 Chị Thu Hằng Thứ Hai - Thứ Bảy ( 7h30 - 16h30)

5 NHA KHOA NAM NHẬT–CHI NHÁNH PHAN ĐÌNH PHÙNG 332,Phan Dinh Phung,Phường 1,  Quận Phú Nhuận , TPHCM (84 8)3.9955399 Chị Thu Hằng Thứ Hai - Thứ Bảy ( 7h30 - 16h30)

6
NHA KHOA NAM NHẬT–CHI NHÁNH CỘNG HÒA 308 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình,TPHCM (84 8)3.8118886 Chị Thu Hằng

Thứ Hai - Thứ Bảy ( 8h - 20h)

Chủ Nhật ( 8h - 12h)

7
NHA KHOA NAM NHẬT–CHI NHÁNH HOÀNG VĂN THỤ Số 457, Đường Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TPHCM (84 8)6.2966125 Chị Thu Hằng

Thứ Hai - Thứ Bảy ( 8h - 20h)

Chủ Nhật ( 8h - 12h)

8
NHA KHOA NAM NHẬT–CHI NHÁNH LÊ VĂN SỸ 364 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, TP Hồ Chí Minh. (84 8) 3.5262822 Chị Thu Hằng

Thứ Hai - Thứ Bảy ( 8h - 20h)

Chủ Nhật ( 8h - 12h)

9
NHA KHOA ĐÔNG NAM 411,Nguyễn Kiêm,Phường 9, Quận Phú Nhuận , TPHCM

(84 8) 3.5081425 

3.6016665
Chị Thu Hằng

Thứ Hai - Thứ Bảy ( 8h - 20h)

Chủ Nhật ( 8h - 12h)

10
CÔNG TY TNHH NHA KHOA I-DENT 19V Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TPHCM. (84 8) 83 8 406 854 Anh Tùng

Thứ Hai - Thứ Bảy ( 8h - 20h)

Chủ Nhật ( 8h - 12h)

11
CÔNG TY TNHH NHA VIỆT Số 125, Đường  Lê Thị Riêng, Phường  Bến Thành, Quận 1, TPHCM (84 8) 3925.6502 Chị Lài

Thứ Hai - Thứ Bảy ( 8h - 20h)

Chủ Nhật ( 8h - 12h)

12
NHA KHOA SKY 444 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TPHCM (84 8) 83 8 112 333 Chị Trúc - Chị Hoa

Thứ Hai - Thứ Bảy ( 8h - 20h)

Chủ Nhật ( 8h - 12h)

13
NHA KHOA NỤ CƯỜI 112 Phan Đình Phùng, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TPHCM (84 8) 3.9950848 Chị Nhung

Thứ Hai - Thứ Bảy ( 8h - 20h)

Chủ Nhật ( 8h - 12h)

14
NHA KHOA SAKURA 69 Lê Văn Thiêm, Hưng Phước 3, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TPHCM

(84 8) 5.4156868 

3.8298453 
Chị Tú 

Thứ Hai - Thứ Bảy ( 8h - 20h)

Chủ Nhật ( 8h - 12h)

15
NHA KHOA KỸ THUẬT SỐ 62 Đặng Dung,  Phường Tân Định, Quận 1, TPHCM (84 8) 3.8483227 Anh Linh

Thứ Hai - Thứ Bảy ( 8h - 20h)

Chủ Nhật ( 8h - 12h)

16
NHA KHOA NHẬT TÂN CS1:10 Lam Son, KP3, Phường Linh Tây, Thủ Đức, TPHCM

( 84 8 ) 3.7202844 

/3.22467418
Chị Huỳnh

Thứ Hai - Thứ Bảy ( 8h - 20h)

Chủ Nhật ( 8h - 12h)

17
NHA KHOA SONG PHÁT

CS1 :168 Phan Đăng Lưu, Phường 3, Phú Nhuận, TPHCM

CS2 :331 Điện Biên phủ, Phường 4, Quận 3, TPHCM

CS3 :198 XVNT, Phường 21, Bình Thạnh

(84 8) 3.9958149 -( 84 8) 

3.9291337

( 84 8) 35180407

Anh Trí
Thứ Hai - Thứ Bảy ( 8h - 19h)

18 NHA KHOA ĐÔNG NAM Á 282- 284 Phan Xích Long, Phường 2, Phú Nhuận, TPHCM
(84 8) 3.5178480

22160119
Chị Hậu

Thứ Hai - Thứ Bảy ( 8h - 20h)

Chủ Nhật ( 8h - 12h)

19 NHA KHOA VENUS 213 Ngô Quyền, Phường 6, Quận 10, TPHCM 0981772257/0935552257 Bs. Minh Nguyệt Thứ Hai - Thứ Bảy ( 8h - 19h30)

20 NHA KHOA SAIDO 99 Trần Huy Liệu. Phường 12. Quận Phú Nhuận. TPHCM (84 8) 35074923 Chị Mai/ Chị Trang Thứ Hai - Chủ Nhật ( 8h - 20h )

21
NHA KHOA XANH PON

CS1 : 50 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM

CS2 : 33 Xô Viết  Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TPHCM

(84 8) 3.8279449

(84 8) 3.8404707
Chị Qúy

Thứ Hai - Thứ Bảy ( 8h - 20h)

Chủ Nhật ( 8h - 12h)

22 NHA KHOA KỸ THUẬT CAO ÂU MỸ 113 – 115 Đinh Tiên Hòang, Phường Da Kao, Quận 01, TPHCM (84 8) 37449744 Anh Trí Thứ Hai - Thứ Sáu ( 7h30 - 16h30)

23 NHA KHOA LAN ANH 292 Huỳnh Văn Bánh - Phường 11 - Quận Phú Nhuận - TP.HCM (84 8) 3844 2838 Chị Duyên Thứ Hai - Thứ Sáu ( 7h30 - 16h30)

24 NHA KHOA ÁNH SAO (AN PHÚ) 24 Thảo Điền - Phường Thảo Điền - Quận 2- TP.HCM (84 8) 6265 8822 Chị Huyền Thứ Hai - Thứ Sáu ( 7h30 - 16h30)

25 NHA KHOA ÁNH SAO 2 Bis Công trường Quốc tế - Quận 3- TP.HCM (84 8) 3822 6222 Chị Thảo Thứ Hai - Thứ Sáu ( 7h30 - 16h30)

26 NHA KHOA NO.1 51 Đường 3/2 - Quận 10 - TP.HCM (84 8) 3929 0909 Chị Dung Thứ Hai - Thứ Sáu ( 7h30 - 16h30)

27 NHA KHOA MINH KHAI 199 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Nguyễn Cư Trinh - Quận 1 - TP.HCM (84 8) 3925 3399 Chị Linh Thứ Hai - Thứ Sáu ( 7h30 - 16h30)

1 NHA KHOA BÌNH DƯƠNG 494-496 Đại lộ Bình Dương,Phường Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương (+84) 650 3.820115 Anh Linh
Thứ Hai - Thứ Bảy ( 8h - 19h30)

Chủ nhật ( 8h - 12h

1 NHA KHOA VẠN THÀNH SÀI GÒN
CS1 : 75 Bạch Đằng, Phường Phước Trung, TP Bà Rịa

CS2 : 487 CMT8, Phường Phước Nguyên, TP Bà Rịa, tỉnh BRVT

(061) 3.840908

(061) 8911668

(061) 3 647842

Tiếp tân Thứ Hai - Thứ Bảy ( 7h30 - 16h30)

1 BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM TRÍ NHA TRANG 57-59 Cao Thắng, Phước Long, TP Nha Trang 058 3882 312 Anh Lượng/ Hiểu Thứ Hai - Thứ Bảy ( 7h30 - 16h30)

1 BỆNH VIỆN ĐA KHOA GIA ĐÌNH ĐÀ NẴNG 73 Nguyễn Hữu Thọ, Hải Châu, Đà Nẵng (0251) 3 632 111 Chị Nhàn Thứ Hai - Thứ Bảy ( 7h30 - 16h30)

1 BỆNH VIỆN HỒNG NGỌC 55 Yên Ninh, Ba Đình, Hà Nội (84 4) 62500707 Chị  Huệ Thứ Hai - Thứ Sáu ( 7h30 - 16h30)

2 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QuỐC TẾ HỒNG NGỌC - KEANGNAM Khu B1 và Tầng 10, Keangnam Landmark 72, Phạm Hùng,Hà Nội (84 4) 3927 5568 ext 2600 Chị  Huệ Thứ Hai - Thứ Sáu ( 7h30 - 16h30)

3
PHÒNG KHÁM SAVICO (BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC) Tầng 3, Tòa nhà B, Savico Megamall, 07 - 09 Nguyễn Văn Linh, Quận Long Biên, Hà Nội. (84 4) 3 9 275 568 Etx 5 Chị  Huệ Thứ Hai - Thứ Sáu ( 7h30 - 16h30)

4
PHÒNG KHÁM NHA KHOA 108 THÀNH CÔNG 6B & 2D , Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (84 4) 2160.949 Anh Thành Công

Thứ Hai - Thứ Bảy ( 8h - 20h)

Chủ Nhật ( 8h - 12h)

5 NHA KHOA NGUYỄN DU 2 Nguyễn Du, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội (84 4) 3943 2715 Chị Lan Anh Thứ Hai - Thứ Sáu ( 7h30 - 16h30)

1 NHA KHOA VẠN THÀNH SÀI GÒN

CS1 :269 CMT8, Phường Hòa Bình, TP Biên Hòa , Đồng Nai

CS2 : 05—06/1B Phúc Nhạc, Xã Gia Tân 3, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

CS3 : 1/3 Hùng Vương, Phường Xuân Trung, Thị xã Long Khánh, Đồng Nai

CS4 : 129 Ấp 114, thị trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Đồng Nai

(061) 3.840908

(061) 8911668

(061) 3 647842

(061) 3616186

Chị Ngọc Thứ Hai - Thứ Bảy ( 7h30 - 16h30)

ĐÀ NẴNG

HÀ NỘI

ĐỒNG NAI

HỒ CHÍ MINH

BÌNH DƯƠNG

NHA TRANG

VŨNG TÀU

DANH SÁCH CÁC BỆNH VIỆN/ PHÒNG KHÁM ĐƯỢC BLVP CỦA ATHENA / DIRECT BILLING 

NHA KHOA / DENTAL

tel:+(84-4)

